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TT Lớp học Học phần Giảng viên Thời gian 
Phòng 

học 

Kết quả  

theo dõi 

Đề nghị các Giảng viên và học viên nghiêm túc thực hiện các quy định về phòng chống Covid-19 của Bộ Y tế và Nhà trường. 

Các học viên không phải điểm danh vân tay và được Giảng viên điểm danh trên lớp. 

Trân trọng! 

1.  QLKT 2019-1 lớp 1 Quản trị tiền lương Vũ Trụ Phi Cả ngày CN 301 A6  

2.  QLKT 2019-1 lớp 2 Quản lý công Đặng Công Xưởng Cả ngày CN 113 A4 VP khoa 

3.  QLKT 2019-2 lớp 1 Quản trị tiền lương Vũ Trụ Phi Cả ngày T7 301 A6  

4.  QLKT 2019-2 lớp 2 
Lãnh đạo 

Marketing 

Nguyễn Thị Liên 

Hoàng Chí Cương 

Cả ngày T7 

Cả ngày CN 
302 A6  

5.  QLKT 2020-1 lớp 1 
Kế toán quản trị 

Logistic 

Đỗ Thị Mai Thơm 

Nguyễn Minh Đức 

Cả ngày T7 

Cả ngày CN 
303 A6  

6.  QLKT 2020-1 lớp 2 
Logistic 

Quản lý nguồn nhân lực 

Nguyễn Minh Đức 

Mai Khắc Thành 

Cả ngày T7 

Cả ngày CN 
305 A6  

7.  
TĐH 2019-1 

TĐH 2020-1 
Xử lý số tín hiệu Trần Sinh Biên Cả ngày T7 306 A6  

8.  
KTBT 2019-1 

KTBT 2020-1 

Tổ chức sửa chữa 

Lý thuyết điều khiển hiện đại 

Khiếu Hữu Triển 

Lê Anh Tuấn 

Cả ngày T7 

Cả ngày CN 
202 A6   

9.  CNTT 2019-1 Thi: Tương tác người và máy Hồ Thị H. Thơm 14h00 chiều T7 209 A6  

10.  
QLHH 2019-1 

QLHH 2019-2 

Thi: An ninh hàng hải và bến cảng 

Thi: Bảo vệ môi trường biển 

Nguyễn Thanh Sơn 

Phạm Văn Tân 

15h00 chiều T7 

16h00 chiều T7 

209 A6 
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Phương pháp NCKH Đỗ Tất Mạnh Cả ngày CN 306 A6 

11.  

QLHH 2019-1 

QLHH 2019-2 

QLHH 2020-1 

Thi: Luật HH và các công ước quốc tế Nguyễn Mạnh Cường 14h00 chiều T7 209 A6 

 

 

12.  

KTXD 2019-1 

KTXD 2019-2 

KTXD 2020-1 

Phương pháp PTHH trong tính toán kết cấu Phạm Văn Trung Sáng T7 208 A6  

13.  
KTXD 2019-1 

KTXD 2019-2 

Thi: Động đất và lý thuyết tính toán các CT 

chịu động đất 
Đào Văn Tuấn 14h00 chiều T7 209 A6  

14.  
BĐATHH 2018-1 

BĐATHH 2018-2 
Thi: Luật biển và các vấn đề liên quan Nguyễn Thành Lê 14h00 chiều T7 209 A6  

15.  QLKT 2019-1 lớp 3 Phương pháp nghiên cứu khoa học Nguyễn Hồng Vân Cả ngày T7, CN   

16.  QLKT 2019-2 lớp 3 Phương pháp nghiên cứu khoa học Nguyễn Hồng Vân Cả ngày T7, CN   

17.  QLKT 2020-1 lớp 3 Đầu tư Dương Văn Bạo Cả ngày T7, CN   

18.  QLKT 2020-1 lớp 5 Quản trị công ty Nguyễn Văn Sơn Cả ngày T7, CN   

19.  QLHH 2020-1 lớp 2  Bảo vệ môi trường biển  Phan Văn Hưng  Cả ngày T7, CN   

20.  
NCS - Khoa học 

Hàng hải 2019-2 

Thi: Tự động hóa điều khiển tàu biển Nguyễn Kim Phương 08h00 sáng T3 
204 A6 

 

Thi: Hàng hải điện tử Nguyễn Viết Thành 09h30 sáng T3  

21.  NCS - Khoa học Lý thuyết độ tin cậy hàng hải Nguyễn Cảnh Sơn Cả ngày T7 205 A2  
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Hàng hải 2020 
Pháp luật quốc tế về hàng hải và vận tải biển Nguyễn Mạnh Cường Cả ngày CN 202 A2  

22.  
NCS - Tổ chức và 

quản lý vận tải 2020 
Tổ chức quản lý cảng Đặng Công Xưởng Cả ngày T6 108 A4  

23.  

BSKT 2020 đợt 2 

chuyên ngành Quản 

lý dự án đầu tư và 

Xây dựng 

Quản lý công nghệ xây dựng Nguyễn Thị H. Hạnh 18h00 T2 

202 A6 

 

Quản lý hợp đồng Phạm Ngọc Vương 18h00 T3 

Quản lý đấu thầu Diễm Chi 18h00 T4 

Quản lý chất lượng CTXD Đào Văn Tuấn 18h00 T5 

Nguyên lý kết cấu CTXD Bùi Quốc Bình 18h00 T3 
208 A6 

Tổ chức và quản lý thi công Đoàn Thế Mạnh 18h00 T4 

Thi: Quản lý hợp đồng 

Thi: Quản lý đấu thầu 

Thi: Nguyên lý kết cấu CTXD 

Thi: Tổ chức và quản lý thi công 

Thi: Quản lý công nghệ xây dựng 

Thi: Quản lý chất lượng CTXD 

Phạm Ngọc Vương 

Diễm Chi 

Bùi Quốc Bình 

Đoàn Thế Mạnh 

Nguyễn Thị H. Hạnh 

Đào Văn Tuấn 

18h00 T6 

19h30 T6 

18h00 T6 

19h30 T6 

18h00 T7 

19h30 T7 

209 A6  

24.  

BSKT 2020 đợt 2 

ngành  

Quản lý kinh tế 

Thống kê kinh tế Phạm Thị Thu Hằng 18h00 T2 

204 A6  

Kinh tế học Trần Ngọc Hưng 18h00 T3 

Quản trị học Hồ Mạnh Tuyến 18h00 T4 

Phân tích kinh tế Lê Sơn Tùng 18h00 T5 

Lý thuyết tài chính tiền tệ Đỗ Mạnh Toàn 18h00 T6 
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Thi: Kinh tế học 

Thi: Quản trị học 

Thi: Lý thuyết TCTT 

Trần Ngọc Hưng 

Hồ Mạnh Tuyến 

Đỗ Mạnh Toàn 

18h00 T7 

19h00 T7 

20h00 T7 

209 A6 

Thi: Thống kê kinh tế 

Thi: Phân tích kinh tế 

Phạm Thị Thu Hằng 

Lê Sơn Tùng 

18h00 CN 

19h00 CN 
204 A6 

25.  
Tuyển sinh 2020  

đợt 2 

Tiếng Anh Phạm Văn Đôn Cả ngày T7 
204 A6  

Kinh tế học (Chuyên ngành Quản lý kinh tế, 

Quản lý tài chính, Quản lý vận tải và logistic) 
Lê Sơn Tùng Cả ngày CN 204 A6  

Sức bền vật liệu (Ngành KTTT, BĐATHH) Phạm Văn Thứ Cả ngày CN 205 A6  

Khoa học quản lý xây dựng (Ngành quản lý 

dự án đầu tư và xây dựng) 
Nguyễn Thị Diễm Chi Cả ngày CN 208 A6  

          Lịch trực lãnh đạo: Viện trưởng Nguyễn Kim Phương - T7, Phó Viện trưởng Nguyễn Văn Sơn - CN 

          Lịch trực chuyên viên: Lê Thành Lự - T7, Đỗ Tất Mạnh - CN. 

                               Cán bộ phụ trách                                                                                                                                  Viện trưởng        

                

                                         (Đã ký)                                                                                                                                               (Đã ký) 

 

                    Trần Minh Tuấn                                                                                                                      PGS.TS. Nguyễn Kim Phương  

         


